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Giới thiệu Hệ vi sinh
vật da

Hệ vi sinh 
vật ruột

Điều trị
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Hệ vi sinh vật người

Bảo vệ chống lại tác nhân gây bệnh

Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng

Điều hòa hệ thống miễn dịch

Duy trì hàng rào bảo vệ da và niêm mạc

Điều hòa chuyển hóa và cân bằng năng lượng

VIÊM, NHIỄM TRÙNG, CHUYỂN HOÁ, TÂM THẦN…



Hệ vi sinh vật TRONG TRỨNG CÁ ĐỎ

SÁNCHEZ-PELLICER, Pedro, et al. Rosacea, microbiome and probiotics: The gut-skin axis. Frontiers in Microbiology, 2024, 14: 1323644.



Hệ vi sinh vật da

• Thúc đẩy cân bằng nội môi

• Điều chỉnh phản ứng viêm, miễn dịch



Hệ vi sinh vật da
Staphylococcus epidermidis:
Sản xuất các chất kháng khuẩn
à Chống lại các tác nhân gây bệnh

Cutibacterium acnes: 
Tiết ra các axit chuỗi ngắn (SCFAs)
à Chống viêm

Corynebacterium:
Ức chế sự xâm nhập của S.aureus,
duy trì sự cân bằng microbiome

Demodex: 
Góp phần vào sự đa dạng 
microbiomeSÁNCHEZ-PELLICER, Pedro, et al. Rosacea, microbiome and probiotics: 

The gut-skin axis. Frontiers in Microbiology, 2024, 14: 1323644.



Hệ vi sinh vật da 
trong trứng cá đỏ

Demodex folliculorum

S.epidermidis

Cutibacterium acnes

Bacillus oleronius

SÁNCHEZ-PELLICER, Pedro, et al. Rosacea, microbiome and probiotics: 
The gut-skin axis. Frontiers in Microbiology, 2024, 14: 1323644.



Demodex folliculorum và trứng cá đỏ

Forton, F.M.N. The Pathogenic Role of Demodex Mites in Rosacea: A Potential Therapeutic Target Already in Erythematotelangiectatic Rosacea?. Dermatol Ther (Heidelb) 10, 1229–1253 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13555-020-00458-9

Demodex folliculorum: vai trò trung tâm

Sự gia tăng số lượng Demodex: viêm, đỏ da, 
mụn mủ

Demodex kích thích TLR2 → tăng LL-37 → viêm
→ tăng VEGF → ức chế tế bào T → Demodex 
tiếp tục sinh sôi

Phản ứng viêm da mạn tính



Vi sinh vật da khác và trứng cá đỏ

Staphylococcus 
epidermidis:

Tiết ra nhiều protein, đặc
biệt khi nhiệt độ da tăng

Cutibacterium 
acnes (giảm):

Góp phần gây viêm

Bacillus
oleronius:

Bào tử xâm nhập vào da à gia 
tăng tình trạng viêm và kích hoạt 

hệ miễn dịch

Zhu, W., Hamblin, M. R., & Wen, X. (2023). Role of the skin microbiota and intestinal microbiome in rosacea. Frontiers in microbiology, 14, 1108661.



Hệ vi sinh vật đường ruột và trứng cá đỏ

Trục ruột-da: vi sinh vật đường ruột 
ảnh hưởng đến da thông qua miễn 
dịch, thần kinh và nội tiết

Sự mất cân bằng vi sinh vật đường 
ruột: phản ứng viêm toàn thân à
ảnh hưởng đến da

WOO, Yu Ri, et al. Updates on the risk of neuropsychiatric and gastrointestinal comorbidities in rosacea and its possible relationship with the 
gut–brain–skin axis. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21.22: 8427.



Hệ vi sinh vật đường ruột và trứng cá đỏ

Acta microbiologica et immunologica Hungarica 2021

H.pylori à ROS tăng

Rheinheimera à hoạt hoá TLR

Firmicutes và Bacteroidetes: thay 
đổi tỉ lệ
à Mất cân bằng vi sinh vật



ĐIỀU TRỊ TÁC ĐỘNG HỆ VI SINH VẬT
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Demodex Giảm viêm Phục hồi 
hàng rào 

bảo vệ da

Cân bằng
hệ vi 

sinh vật
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DEMODEX

• < 1 tháng:

ü Ivermectin-Metronidazole

LI, Jiahua, et al. Comparison of different anti-Demodex strategies: a systematic review and meta-analysis. Dermatology, 2023, 239.1: 12-31.

• 1-2 tháng:

ü Ivermectin thoa

ü Tea tree oil

• 2-3 tháng:

ü Ivermectin thoa

ü Tea tree oil

ü Permethrin thoa



DEMODEX

• > 3 tháng:

ü Ivermectin thoa

ü Tea tree oil

LI, Jiahua, et al. Comparison of different anti-Demodex strategies: a systematic review and meta-analysis. Dermatology, 2023, 239.1: 12-31.



DEMODEX
• Phương pháp khác:

ü IPL

ü Baby shampoo

LI, Jiahua, et al. Comparison of different anti-Demodex strategies: a systematic review and meta-analysis. Dermatology, 2023, 239.1: 12-31.

Kết luận:

• Tính hiệu quả, an toàn:

ü Ivermectin (uống, thoa)

ü Ivermectin-metronidazole

ü Tea tree oil

• Kiểm soát lâu dài:

ü IPL

ü Baby shampoo



Tên thuốc điều trị Thời gian điều trị Hiệu quả Cơ chế

Ivermectin
200 microgram/kg liều 

duy nhất (hoặc 2 liều)

Giảm mật độ Demodex và cải 

thiện rõ rệt các triệu chứng

viêm da, điều hoà miễn dịch

Làm tê liệt hệ thần kinh của Demodex, 

tiêu diệt ký sinh trùng

Ivermectin 1%
1 lần/ngày trong 12 tuần

Metronidazol 500mg/ngày trong 2-12 

tuần 

Giảm mụn mủ, đỏ da, và ngăn

ngừa sự phát triển của

Demodex

Kháng khuẩn và kháng viêm, ức chế sự

phát triển của vi khuẩn và Demodex

Metronidazole 

0.75 – 1%

1-2 lần/ngày trong 8-12 

tuần

Permethrin 5% 1 lần/ngày trong 4-8 tuần Hiệu quả cao trong việc tiêu

diệt Demodex và giảm viêm da

Phá hủy màng tế bào của Demodex, 

tiêu diệt ký sinh trùng

Tea Tree Oil

5 – 10%

1-2 lần/ngày 4-6 tuần Hiệu quả trong việc tiêu diệt

Demodex, giảm viêm và đỏ da

Thành phần Terpinen-4-ol trong tinh dầu

có khả năng kháng khuẩn và tiêu diệt

Demodex

IPL 1 lần/tháng trong 3 tháng Cải thiện tình trạng đỏ da, giãn

mạch, và mụn mủ

IPL làm đông tụ các mạch máu nhỏ, 

giảm viêm và tiêu diệt Demodex nhờ tác

động nhiệt



GIẢM VIÊM

• Acid azelaic 15-20%

• Oxymetazolin 1%

• Pimecrolimus 1%

• Minocycline 1-5%

• Acid tranexamic 3-5%

• Doxycycline: 40 - 100mg/ngày

• Minocycline: 100mg/ngày

• Isotretinoin: 0,2-0,5mg/kg/ngày



Phục hồi hàng rào bảo vệ da

01 01 01

Sản phẩm
làm sạch da:

tránh chà
xát,

pH trung tính

Dưỡng ẩm: 
hàm lượng 
lipid thấp, 
tránh các 
chất hoạt 
động bề 

mặt

Chống
nắng:

SPF >= 30 

1 2 3

Kresken J, Kindl U, Wigger-Alberti W, Clanner-Engelshofen BM, Reinholz M. Dermocosmetics for Use in Rosacea: Guideline of the Society for 
Dermopharmacy. Skin Pharmacol Physiol (2018)



CÂN BẰNG HỆ VI SINH VẬT

Probiotics in the Therapeutic Arsenal of Dermatologists

Probiotics: vi khuẩn có lợi
giúp duy trì cân bằng hệ vi 
sinh vật.

Ảnh hưởng tích cực đến hệ 
miễn dịch và giảm viêm.

Cải thiện tình trạng da thông 
qua cân bằng vi sinh vật 
đường ruột và da.



Tác giả Thiết kế ĐỐI TƯỢNG Phân nhóm Kết quả

Manzhalii

et al., 2016

Thử nghiệm

ngẫu nhiên, mở

N = 57, 1 tháng

Trứng cá đỏ 

dạng mụn mủ 

(PPR), trứng cá, 

viêm da tiết bã

Nhóm 1: Tetracycline, corticosteroid 

retinoid + Escherichia coli Nissle 1917

Nhóm 2: Chỉ sử dụng tetracycline, 

corticosteroid, và retinoid

57% BN nhóm 1 cho thấy cải 

thiện đáng kể, 32% BN hồi

phục hoàn toàn so với 17% ở

nhóm 2

Buianova

et al., 2018

Thử nghiệm

ngẫu nhiên, đối

chứng

N = 60, 3 tuần

Trứng cá đỏ Nhóm 1: Bifidobacterium và polyoxidonium

+ KS uống, vitamin và kháng histamine.

Nhóm 2: KS uống, vitamin, kháng histamine 

và permethrin thoa

57% BN nhóm 1 đạt được 

thuyên giảm hoàn toàn, so với 

28% ở nhóm 2

Fortuna et 

al., 2016

Báo cáo ca lâm

sàng

N = 1, 8 tuần

Trứng cá đỏ da 

đầu

Doxycycline (40 mg/ngày) + 

Bifidobacterium breve cùng Lactobacillus 

salivarius trong 8 tuần, sau đó chỉ sử dụng

probiotics trong 6 tháng

BN cải thiện rõ rệt sau 8 tuần, 

không có triệu chứng tái phát

sau 6 tháng

Berardes

ca et al., 

2023

Thử nghiệm lâm

sàng

N = 20, 30 ngày

Bệnh nhân 

trứng cá đỏ

nhạy cảm với

da đỏ

Nhóm bệnh: Vitreoscilla filiformis

(probiotics tại chỗ) 

Nhóm chứng: Sử dụng sản phẩm chăm sóc 

da tiêu chuẩn không chứa probiotics.

Giảm mật độ Demodex, cải 

thiện độ ẩm da và giảm đỏ

da



Kết luận

Trứng cá đỏ là bệnh lý da viêm mạn tính, dễ tái phát

Hệ vi sinh vật da và ruột đóng vai trò quan trọng
trong cơ chế bệnh sinh

Điều trị: Kiểm soát số lượng Demodex, giảm viêm, phục
hồi hàng rào bảo vệ da, cân bằng hệ vi sinh vật

Cần thêm nhiều nghiên cứu về hiệu quả probiotics và 
điều chỉnh microbiome






